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	I
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	1
	Đầu tư một số hạng mục cho Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ 
	Đầu tư các hạng mục: Hệ thống máy chủ ảo hóa; trang thiết bị, phần mềm bảo mật; hệ thống điều hòa chính xác; hệ thống máy phát điện dự phòng; các phương án, giải pháp lưu trữ, dự phòng thảm họa; giải pháp san tải cho các hệ thống quan trọng của Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ; giải pháp xây dựng Trung tâm Dữ liệu dự phòng kết hợp với thuê dịch vụ công nghệ thông tin... nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống hoạt động an toàn liên tục trên môi trường mạng
	2016-2020
	Ngân sách Nhà nước
(NSNN)
	Cục Công nghệ thông tin
 (Cục CNTT)

	2
	Xây dựng và triển khai Dự án "Tăng cường năng lực xử lý thông tin, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp"
	Cung cấp hạ tầng CNTT đủ mạnh để triển khai các ứng dụng CNTT trong ngành trước yêu cầu tình hình mới triển khai nhiều ứng dụng lớn, trên phạm vi rộng. Nâng cao năng lực an toàn bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp và đảm bảo an toàn thông tin cho các kết nối từ các đơn vị bên ngoài tới hệ thống phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến của Bộ.
	2016-2019
	NSNN
	Cục CNTT

	3
	Triển khai Giải pháp Hội nghị truyền hình trên nền Web (Web Conference) qua môi trường mạng internet 
	Phục vụ việc tổ chức các cuộc họp giữa Lãnh đạo Bộ với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; giữa Tổng Cục Thi hành án dân sự và các Cục Thi hành án dân sự địa phương
	2016-2018
	NSNN
	Cục CNTT, Tổng Cục Thi hành án dân sự

	II
	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

	1
	Nâng cấp, chỉnh sửa, phát triển các Phần mềm

	1.1
	Điều chỉnh chức năng của Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính
	Đảm bảo phù hợp với những quy định mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
	2016
	NSNN
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

	1.2
	Nâng cấp, chỉnh sửa Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
	Đảm bảo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Chính phủ
	2016-2018
	NSNN
	Cục CNTT

	1.3
	Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ và các chức danh tư pháp
	Đáp ứng yêu cầu quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định mới
	2018-2020
	NSNN
	Cục CNTT

	1.4
	Nâng cấp, mở rộng Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp
	Nâng cấp phân hệ phần mềm thống kê cho các đơn vị thuộc Bộ, Xây dựng các Phân hệ Phần mềm Thống kê cho Pháp chế các Bộ, ngành và cho các Sở Tư pháp thuộc Phần mềm Thống kê Ngành
	2016-2017
	NSNN
	Cục CNTT,

Vụ KHTC

	1.5
	Nâng cấp, phát triển các phần mềm chuyên ngành: quản lý nuôi con nuôi, quản lý luật sư; ủy thác tư pháp; Phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công tác tư pháp...;
	Phù hợp với các quy định pháp luật mới; Đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ phát sinh
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT

	2
	Xây dựng hệ thống thông tin tổng thể
	Là nền tảng ứng dụng cho phép kết nối tích hợp với các phần mềm ứng dụng trong ngành, cung cấp các chức năng cơ bản thu thập, quản lý, lưu trữ, bảo quản và phân phối hiệu quả nguồn nội dung, thông tin phi cấu trúc của Ngành
	2017-2020
	NSNN
	Cục CNTT

	3
	Xây dựng, triển khai phần mềm ứng dụng chuyên ngành

	3.1
	Phần mềm quản lý khoa học
	Thu thập, cập nhật nguồn tin khoa học; Cung cấp, trao đổi, chia sẻ nguồn tin khoa học; Phổ biến thông tin, tri thức khoa học; Cung cấp thông tin thống kê khoa học; Đơn giản hóa quy trình quản lý khoa học, giảm bớt các giấy tờ thủ tục
	2016
	NSNN
	Cục CNTT, Viện KHPL

	3.2
	Phần mềm quản lý thông tin về công chứng, tổ chức hành nghề công chứng; phần mềm quản lý thông tin về đấu giá viên, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
	
	2017-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Cục Bổ trợ tư pháp

	3.3
	Phần mềm quản lý đào tạo
	Quản lý các thông tin đào tạo cho các trường trong Ngành
	2016
	NSNN
	Các trường, Cục CNTT

	3.4
	Phần mềm quản lý thư viện
	Triển khai mở rộng Phần mềm thư viện cho Học viện tư pháp, trường Trung cấp Luật
	2016
	NSNN
	Các trường, Học viện Tư pháp, Cục CNTT

	3.5
	Phần mềm hỗ trợ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Hỗ trợ nghiệp vụ kiểm tra văn bản, cập nhật hồ sơ kiểm tra văn bản và kết quả kiểm tra, xử lý văn bản; Triển khai cho các Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp
	2016-2017
	NSNN
	Cục CNTT, Cục KTVBQPPL

	3.6
	Phần mềm hỗ trợ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
	Hỗ trợ nghiệp vụ rà soát văn bản, cập nhật hồ sơ rà soát văn bản theo quy định và Kết quả xử lý văn bản được rà soát; Hỗ trợ nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản và cập nhật Kết quả hệ thống hóa văn bản; Triển khai cho các Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp
	2016-2017
	NSNN
	Cục CNTT, Cục KTVBQPPL

	3.7
	Phần mềm Theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Hỗ trợ theo dõi, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, pháp lệnh; văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai cho các Tổ chức pháp chế
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	3.8
	Phần mềm Tiếp công dân và xử lý đơn thư; Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp
	Phục vụ cho công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp


	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Thanh tra

	3.9
	Phần mềm quản lý tình hình, kết quả yêu cầu bồi thường
	Hỗ trợ quản lý, theo dõi, thống kê về tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường của Bộ, ngành, địa phương
	2017-2018
	NSNN
	Cục CNTT

	3.10
	Xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; thiết lập cơ sở dữ liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý, theo dõi, kiểm tra, thống kê, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý
	Hỗ trợ công tác quản lý về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý
	2016 -2020
	NSNN
	Cục Trợ giúp pháp lý

	3.11
	Phần mềm theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	Hỗ trợ theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của Bộ, ngành và địa phương theo các nội dung: tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; tình hình tuân thủ pháp luật
	2017 - 2018
	NSNN
	Cục CNTT

Cục Quản lý xử lý VPHC

	3.12
	Phần mềm hỗ trợ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Hỗ trợ việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thống kê về xử lý vi phạm hành chính và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ, ngành, địa phương
	2017-2020
	NSNN
	Cục CNTT

Cục Quản lý xử lý VPHC

	3.13
	Phần mềm tổ chức thi tuyển công chức trên máy vi tính
	Nhằm nâng cao chất lượng công chức, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng theo Công văn số 2450/VPCP ngày 10/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thi tuyển công chức trên máy vi tính
	2016-2017
	NSNN
	Cục CNTT

Vụ Tổ chức cán bộ

	4
	Xây dựng, triển khai các phần mềm cho cơ quan Thi hành án dân sự

	4.1
	Xây dựng, triển khai Phần mềm Quản lý công văn, quản lý hồ sơ lưu trữ cho các Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự
	Hỗ trợ công tác quản lý công văn, hồ sơ lưu trữ cho các chi cục thi hành án dân sự
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Tổng cục Thi hành án dân sự

	4.2
	Xây dựng Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
	Quản lý, cập nhật thông tin về người phải thi hành án chưa đủ điều kiện thi hành; trích xuất thông tin trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan thi hành án dân sự; Triển khai cho hệ thống cơ quan thi hành án dân sự
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Tổng cục Thi hành án dân sự

	4.3
	Xây dựng và triển khai “Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật” cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự
	Hỗ trợ quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; Triển khai cho hệ thống cơ quan thi hành án dân sự
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Tổng cục Thi hành án dân sự

	4.4
	Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan Thi hành án dân sự
	Xây dựng Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo phù hợp với đặc thù công việc của các cơ quan thi hành án dân sự. Triển khai cho các cơ quan thi hành án dân sự


	2016-2020
	NSNN
	Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục CNTT

	4.5
	Thí điểm triển khai hệ thống số hóa tài liệu lưu trữ hồ sơ thi hành án dân sự cho một số đơn vị có điều kiện
	Từng bước thực hiện các giải pháp hiện đại hóa công tác lưu trữ, trong đó có việc số hóa các hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự đưa vào lưu trữ và khai thác sử dụng trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự
	2018-2020
	NSNN
	Cục CNTT

	III
	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

	1
	Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử

	1.1
	Phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 
	Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và đáp ứng việc cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 và 4; tích hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành khác, bổ sung các trang thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; cung cấp các thông tin cho Cổng thông tin Chính phủ theo quy định; chia sẻ thông tin với các cơ quan hành chính khác một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. 
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT

	1.2
	Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự
	Phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Tổng cục và tích hợp trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	2016
	NSNN
	Cục CNTT

	1.3
	Xây dựng triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp mức độ 3, 4, phục vụ tiếp nhận, theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của các đơn vị thuộc Bộ
	2016
	NSNN
	Cục CNTT

	2
	Phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp

	2.1
	Hệ thống thông tin lý lịch tư pháp
	Nhằm ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong công tác quản lý lý lịch tư pháp trong các cơ quan quản lý lý lịch tư pháp, hình thành cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử tập trung, có sự quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, có sự phân quyền, phân cấp hợp lý, chặt chẽ bảo đảm an ninh thông tin giữa Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, đáp ứng tốt nhất yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính về cấp phiếu Lý lịch tư pháp của công dân và các cơ quan tổ chức có nhu cầu.
	2018-2020
	NSNN
	Cục CNTT

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

	2.2
	Triển khai dự án "Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch": Xây dựng, triển khai phần mềm dùng chung tại 04 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh); triển khai Phần mềm đăng ký khai sinh trên toàn quốc 
	Nhằm tạo sự đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trong phạm vi thí điểm, tạo cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện thiết kế cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, triển khai tập trung, thống nhất đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý hộ tịch phù hợp với các quy định của Luật hộ tịch. Qua đó, thực hiện đánh giá đúc kết kinh nghiệm và xây dựng Dự án khả thi cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
	2016-2017
	NSNN
	Cục CNTT; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	2.3
	Xây dựng triển khai dự án khả thi cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
	Nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên cơ sở hoàn thiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng phần mềm dùng chung đã được xây dựng, triển khai trong giai đoạn thực hiện thí điểm; nhân rộng triển khai hệ thống tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; tích hợp dữ liệu điện tử từ các phần mềm hiện có của các địa phương, cơ quan vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
	2018-2020
	NSNN
	Cục CNTT; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	2.4
	Thiết lập hệ thống thông tin quốc tịch
	Nhằm tích hợp các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực quốc tịch, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về quốc tịch, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực quốc tịch
	2017-2018
	NSNN
	Cục CNTT, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	2.5
	Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền
	Tạo sự đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền theo hướng công khai, minh bạch; tạo cơ chế đồng bộ để người dân, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính một cách thống nhất, trực tiếp, trực tuyến và hiệu quả; nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách của hệ thống cơ quan Nhà nước trong phục vụ nhân dân;
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT, 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

	2.6
	Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giám định tư pháp theo Quyết định số 3143/QĐ-BTP ngày 21/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về giám định tư pháp giai đoạn (2015-2020)
	
	2017-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Cục Bổ trợ tư pháp

	2.9
	Nâng cấp Phần mềm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đạt mức độ 4 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh chóng, giảm thời gian và chi phí.
	2016-2017
	NSNN
	Cục CNTT, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	3
	Nâng cấp, phát triển các Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu chia sẻ, khai thác, sử dụng của tổ chức, cá nhân
	Nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu chia sẻ, khai thác, sử dụng của tổ chức, cá nhân.


	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT

	IV
	ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN

	1
	Đầu tư tăng cường một số hạng mục của hệ thống tường lửa chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính
	Hệ thống phát hiện phòng chống tấn công có chủ đích; Hệ thống tường lửa Gateway; tường lửa mã hóa dữ liệu và cân bằng tải máy chủ ứng dụng; tường lửa Database; hệ thống phòng chống tấn công và xâm nhập trái phép; hệ thống phần mềm phòng chống virus máy chủ máy trạm; hệ thống phòng chống virus, thư rác cho hệ thống thư điện tử của Bộ; hệ thống sao lưu phục hồi dữ liệu sau sự cố; hệ thống quản lý mạng không dây tập trung… cho toàn bộ dữ liệu đang được triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT

	2
	Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số trong Ngành Tư pháp
	Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng phần mềm
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT

	IV
	NGUỒN NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT

	1
	Đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT của Bộ, ngành
	Nâng cao trình độ quản lý về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý công nghệ thông tin.

Nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Vụ Tổ chức cán bộ

	2
	Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ, Ngành Tư pháp
	Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức
	2016-2020
	NSNN
	Cục CNTT, Vụ Tổ chức cán bộ


2

